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  A. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (3 điểm)
  B. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
                                                      (Thời gian: 35 phút )
 Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 
Quà tặng của chim non
	Chú chim bay thong thả, chấp chới lúc cao lúc thấp không một chút sợ hãi, như muốn rủ tôi cùng đi; vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo. Cánh chim cứ xập xòe phía trước, ngay sát gần tôi, lúc ẩn lúc hiện, cứ như một cậu bé dẫn đường tinh nghịch. Vui chân, mải theo bóng chim, không ngờ tôi vào rừng lúc nào không rõ.
	Trước mặt tôi, một cây sòi cao lớn phủ đầy lá đỏ. Một làn gió rì rào chạy qua, những chiếc lá rập rình lay động như những đốm lửa bập bùng cháy. Tôi rẽ lá, nhẹ nhàng men theo một lạch nước để đến cạnh cây sòi. Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả xuống dòng nước. Chiếc lá vừa chạm mặt nước, lập tức một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chễm chệ trên đó. Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.
	Trên các cành cây xung quanh tôi cơ man là chim. Chúng kêu líu ríu đủ thứ giọng. Tôi đưa tay lên miệng bắt đầu trổ tài bắt chước tiếng chim hót. Tôi vừa cất giọng, nhiều con bay đến đậu gần tôi hơn. Thế là chúng bắt đầu hót. Hàng chục loại âm thanh lảnh lót vang lên. Không gian đầy tiếng chim ngân nga, dường như gió thổi cũng dịu đi, những chiếc lá rơi cũng nhẹ hơn, lơ lửng lâu hơn. Loang loáng trong các lùm cây, những cánh chim màu sặc sỡ đan đi đan lại… Đâu đó vẳng lại tiếng hót thơ dại của chú chim non của tôi, cao lắm, xa lắm nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.
(Trần Hoài Dương)
         
            Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng các câu: 2; 3; 4; 7; 8
 Câu 1 (0,5 điểm). Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm:
 Tôi ngắt ................................................................................ thả xuống dòng nước.
 Câu 2 (0,5 điểm). Chú chim non dẫn cậu bé đi đâu?
	A. Về nhà
	B. Vào rừng

	C. Ra vườn
	D. Ra bờ sông


 Câu 3 (0,5 điểm). Đoạn văn thứ hai miêu tả những cảnh vật gì?
 A. Cây sòi cao lớn có lá đỏ, chú nhái bén ngồi bên một lạch nước nhỏ.
 B. Cây sòi, làn gió, chú nhái nhảy lên lá sòi cậu bé thả xuống lạch nước.
 C. Cây sòi bên cạnh dòng suối có chú nhái bén đang lái thuyền.
 Câu 4 (0,5 điểm). Những từ ngữ nào trong bài miêu tả âm thanh của tiếng chim hót?
 A. Líu ríu, ngân nga, vang vọng, hót đủ thứ giọng.
 B. Kêu líu ríu, hót, ngân nga, vang vọng.
 C. Líu ríu, lảnh lót, ngân nga, thơ dại.
 Câu 5 (1 điểm). Ghi lại câu văn có hình ảnh so sánh ở đoạn một trong bài.
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 Câu 6 (1 điểm). Món quà chính mà chú chim non tặng chú bé là món quà gì?
.............................................................................................................................................
 Câu 7 (0, 5 điểm). Từ chạy trong câu “Chú chim bay thong thả, chấp chới lúc cao lúc thấp không một chút sợ hãi, như muốn rủ tôi cùng đi; vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo.”  và câu “Một làn gió rì rào chạy qua.” có quan hệ về nghĩa là:
	A. Từ đồng nghĩa
	B. Từ đồng âm

	C. Từ nhiều nghĩa
	D. Từ trái nghĩa


 Câu 8 (0,5 điểm). Trái nghĩa với từ thơ dại là:
	A. lớn khôn 
	B. xinh đẹp

	C. giỏi giang
	D. xấu xí


 Câu 9 (1 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn sau: 
                          Qua khe giậu, ló ra mấy quả ớt đỏ chói.
 Trạng ngữ:..................................................................................................................
 Chủ ngữ: ....................................................................................................................
 Vị ngữ: ......................................................................................................................
 Câu 10 (1 điểm). Viết một câu văn tả vẻ đẹp của quê hương em trong đó có sử dụng từ láy gợi tả, gợi cảm. Gạch chân dưới các từ láy đó. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
 Hết
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 I. Chính tả (nghe - viết) (thời gian 20 phút):  2 điểm

Quà tặng của chim non
	Chú chim bay thong thả, chấp chới lúc cao lúc thấp không một chút sợ hãi, như muốn rủ tôi cùng đi; vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo. Cánh chim cứ xập xòe phía trước, ngay sát gần tôi, lúc ẩn lúc hiện, cứ như một cậu bé dẫn đường tinh nghịch. Vui chân, mải theo bóng chim, không ngờ tôi vào rừng lúc nào không rõ.
	Trước mặt tôi, một cây sòi cao lớn phủ đầy lá đỏ. Một làn gió rì rào chạy qua, những chiếc lá rập rình lay động như những đốm lửa bập bùng cháy. 

 II. Tập làm văn (Thời gian 35 phút): 8 điểm
	Tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em suốt những năm học qua.


Hết
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  A. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (3 điểm)
  B. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
	Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 

Tấm lòng thầm lặng
Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi:
- Cháu có gặp khó khăn nhiều với đôi chân như thế không ?
- Cháu chỉ chạy chậm chút xíu so với các bạn thôi. - Cậu bé đáp. - Nhưng cháu cũng quen rồi.
- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không?
- Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế? - Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người xa lạ.
…Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi chân tật nguyền ấy.
- Chào chị! - Bố tôi lên tiếng trước. - Chị có phải là mẹ cháu Giêm-mi không? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm-mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.
- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. - Mẹ của
Giêm-mi nghi ngờ nói.
Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người đồng ý cho Giêm-mi phẫu thuật.
Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm-mi đã khỏe mạnh và lành lặn trở lại. Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm-mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó… Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi: “Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài.”
                                                                                                      (Bích Thủy dịch) 
        Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng các câu: 1; 2; 3; 4; 7; 8 
 Câu 1 (0,5 điểm). Cậu bé Giêm - mi gặp điều gì không may mắn?  
	A. Giêm-mi bị tật ở chân
	B. Giêm-mi bị ốm nặng
	C. Giêm-mi bị khiếm thị



 Câu 2 (0,5 điểm). Ông chủ đã làm gì để giúp đỡ Giêm-mi?
 A. Cho tiền để Giêm-mi đi phẫu thuật chân
 B. Đến nhà chữa bệnh cho cậu
 C. Nói với người lái xe riêng đến nhà thuyết phục cha mẹ cậu và đưa cậu bé đi chữa bệnh
 Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao ông chủ không tự mình đi mà lại bảo người lái xe riêng đến nhà Giêm-mi? 
 A. Vì ông bận đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác.
 B. Vì ông không quan tâm đến Giêm-mi. 
 C. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình.
 Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao, về sau,  Giêm - mi lại muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn?
 A. Vì cậu đã trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. 
 B. Vì cậu có tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ, đồng cảm.
 C. Vì cậu muốn đền ơn người đã giúp cậu chữa bệnh.
 Câu 5 (1điểm). Câu chuyện trên muốn nói với chúng ta điều gì ? 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 Câu 6 (1 điểm). Là một học sinh, em sẽ làm gì nếu trong lớp em có bạn bị khuyết tật? .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 Câu 7 (0,5 điểm). Nội dung bài đọc thuộc chủ đề nào?
	A. Nhân hậu- Đoàn kết
	B. Trung thực - Tự trọng 

	C. Ý chí - Nghị lực 
	D. Người ta là hoa đất


 Câu 8 (0,5 điểm). Tác dụng của 2 dấu hai chấm trong đoạn cuối của bài là:
 A. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó đều là lời nói của ông chủ.                         
 B. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó đều là lời nói của Giêm -mi.
 C. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó đều là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
 Câu 9 (1 điểm). Tìm trong bài và ghi lại 2 từ đơn, 2 từ phức có tiếng chứa âm đầu l hoặc n.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 Câu 10 (1 điểm). Viết một câu văn nêu nhận xét của em về nhân vật ông chủ trong câu chuyện trên. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Hết
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 I. Chính tả (nghe - viết) (thời gian 20 phút):  2 điểm

                              Tấm lòng thầm lặng
Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm - mi đã khỏe mạnh và lành lặn trở lại. Giêm - mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
Về sau, cậu bé Giêm - mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Nhưng Giêm - mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó.

 II. Tập làm văn (Thời gian 35 phút): 8 điểm
	Em hãy viết thư cho bạn hoặc người thân kể về ước mơ của em.

Hết




















